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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-NN 

V/v triển khai tiêm phòng vắc xin  

lở mồm long móng, đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh động vật 

              Tân Yên, ngày      tháng 4 năm 2024 

                      

                         Kính gửi:  

     - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;                                          

     - Trung tâm Dịch vụ - KTNN huyện; 

                                          - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 13/3/2024 của UBND huyện về 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024; Công văn số 76/CNTY-

HCTTr ngày 15/4/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang về việc triển 

khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng hàng dự phòng năm 2023; Để triển khai 

tiêm phòng vắc xin LMLM và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức rà soát, thống kê, triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM (số 

lượng vắc xin LMLM có hỗ trợ của nhà nước phân bổ theo biểu đính kèm), cuuj thể: 

+ Thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM: từ 02/5/2024 - 12/5/2024. 

+ Đối tượng hỗ trợ vắc xin tiêm phòng LMLM: hỗ trợ tiêm phòng cho lợn nái, 

lợn đực giống của hộ nuôi lợn quy mô dưới 20 con/hộ mỗi loại lợn. Do lượng vắc xin 

có hỗ trợ của ngân sách nhà nước không đáng kể so với số lượng đàn lợn nái, đực 

giống trên địa bàn; nên các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng ưu tiên hỗ trợ cho các hộ 

nuôi lợn đực giống, hộ nuôi lợn nái thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn, hộ nằm trong khu ổ dịch LMLM cũ, khu vực có nguy cơ cao... Các đối 

tượng còn lại người chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc xin bắt buộc theo quy định. 

+ Đơn giá vắc xin LMLM có hỗ trợ của nhà nước 18.100 đồng/liều; ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin (là 9.050 đ/liều); ngân sách huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin 

(là 9.050 đ/liều) và tiền công tiêm phòng 2.600 đồng/con.  

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/3/2024 về tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2024. Làm tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, các 

phương tiện dụng cụ, kỹ thuật phục vụ công tác tiêm phòng, đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Quản lý, giám sát chặt chẽ sức khỏe đàn 

gia súc, gia cầm sau khi tiêm vắc xin. 



- Phân công cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y chủ động tiếp nhận vắc xin 

LMLM và các loại vắc xin khác để thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật 

nuôi trên địa bàn. Thiết lập và nộp hồ sơ tiêm phòng vắc xin LMLM về Trung tâm 

Dịch vụ - KTNN huyện trước ngày 30/5/2024. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện; chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. 

3. Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện 

Cử cán bộ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở các biện pháp 

chuyên môn kỹ thuật trong triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, đảm bảo 

an toàn cho người và đàn vật nuôi trong quá trình thực hiện tiêm phòng, phù hợp 

với tình hình thực tế, không để xảy ra sai phạm. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ tiêm phòng và hồ sơ thanh quyết toán 

kinh phí hỗ trợ tiêm phòng; thực hiện thanh quyết toán phần ngân sách huyện hỗ 

trợ tiêm phòng theo quy định. Kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với 

những sai phạm trong việc sử dụng vắc xin, hóa chất hỗ trợ không đúng quy định. 

Chủ động tiếp nhận và cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin cho các xã, 

thị trấn và nhu cầu của người dân thực hiện tiêm phòng đảm bảo chất lượng và thời 

gian theo yêu cầu. 

Thường xuyên nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc 

của cơ sở, đề xuất giải pháp thực hiện, báo cáo UBND huyện (Qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện) chỉ đạo kịp thời. 

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Ngô Quốc Hưng 

 

 

 

 



PHÂN BỔ VẮC XIN LMLM HỖ TRỢ  TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN LỢN NÁI, ĐỰC 

GIỐNG NĂM 2024 
(NGUỒN VẮC XIN DỰ PHÒNG CỦA TỈNH NĂM 2023) 

(Kèm theo Công văn số:……../UBND-NN, ngày……./4/2024 của Chủ tịch UBND huyện 

Tân Yên) 

TT Đơn vị 

Số lượng vắc 

xin LMLM 

(Liều) 

Ghi chú 

1 Song Vân 75   

2 Ngọc Châu 75   

3 Ngọc Vân 75   

4 Ngọc Lý 75   

5 Ngọc Thiện 100   

6 Cao Xá 100   

7 Quang Tiến 75   

8 Đại Hóa 75   

9 Lan Giới 50   

10 Việt Ngọc 75   

11 Lam Cốt 75   

12 Phúc Sơn 50   

13 Tân Trung 75   

14 Liên Sơn 75   

15 An Dương 100   

16 Việt Lập 100   

17 Hợp Đức 100   

18 Quế Nham 50   

19 Liên Chung 75   

20 Phúc Hòa 75   

21 TT Cao Thượng 150   

22 TT Nhã Nam 100   

Tổng                 1.800    
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